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	INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING FORM
	For bank use only / Phần dành cho Ngân hàng

Customer No. 
Số hiệu khách hàng

	
GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN
	Opening date
Ngày mở



Individual account name
Tên cá nhân			(Please fill full name exactly as it appears in the Personal Identification Documents[endnoteRef:1], surname first) [1: Guidelines, explanation to the customers to declare information as follows
Hướng dẫn, giải thích cho khách hàng để kê khai thông tin như sau:
Personal Identification Documents(PID) including ID Card, Passport, Personal Identification, Identification Information issued by a foreign competent authority & others (please declare all PIDs in cases having more than one) /Giấy tờ chứng thực cá nhân (PID) bao gồm CCCD/CMND, Hộ chiếu, Định danh cá nhân, Thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp và giấy tờ khác (vui lòng kê khai tất cả các PID trong trường hợp có hơn 01)] 

[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]        (Vui lòng điền thông tin căn cứ trên Giấy tờ chứng thực cá nhân , điền Họ trước)
Short name / Alias (if any)
Tên viết tắt / Bí danh (nếu có)

	I. Account Type and Currency
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]Loại tài khoản và loại tiền
	USD
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]Đô la Mỹ
	VND
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]Việt Nam Đồng
	Other currencies (Please specify)
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]Loại tiền khác (nêu rõ)

	Current account
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]Tài khoản thanh toán
	
	
	

	Other
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34]Khác
	
	
	



	II. Personal information
Thông tin cá nhân
	Main account holder
Chủ tài khoản chính
	Joint account holder / Authorized person Đồng chủ tài khoản / Người được ủy quyền

	Relationship to main account holder Mối quan hệ với chủ tài khoản
	
	

	Gender Giới tính
	 Male Nam  
	 Female Nữ
	 Male Nam  
	 Female Nữ

	Date of Birth Ngày sinh
	____/____/________ [dd/mm/yyyy]
	____/____/________ [dd/mm/yyyy]

	Beneficial owner[endnoteRef:2]  [2:  Beneficial owner(BO) refers to the natural person(s) who ultimately owns one or several asset(s), or controls a customer on whose behalf a transaction relating to asset(s). It also includes those persons who exercise control over a legal person or arrangement /Chủ sở lữu hưởng lợi (BO) là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế một hoặc một số tài sản, có quyền chi phối khách hàng thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản cho cá nhân này; là cá nhân có quyền chi phối một pháp nhân hoặc một thỏa thuận pháp lý .
Criteria for identifying the beneficial owners for the individual customer as follows: (i) In case the customer opens an account, the Bank identifies the individual who actually owns an account or controls the operation of that account; (ii) In case the customer establishes a relationship with the Bank, the Bank identifies the individual who establishes the relationship and actually controls that relationship; (iii) Individual has the right to ultimate control over the trust (In case of having legal agreement) /Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi đối với khách hàng là cá nhân như sau: (i) Trường hợp khách hàng mở tài khoản, Ngân hàng xác định cá nhân sở hữu thực tế một tài khoản hoặc chi phối hoạt động của tài khoản đó; (ii) Trường hợp khách hàng thiết lập mối quan hệ với Ngân hàng, Ngân hàng xác định cá nhân thiết lập mối quan hệ và thực tế chi phối mối quan hệ đó; ] 

Chủ sở lữu hưởng lợi
	 The same as main account holder Như chủ tài khoản chính
Others (please fill out the Declaration of Beneficial Owner Form) Khác (vui lòng điền Mẫu kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi )

	 The same as main account holder Như chủ tài khoản chính
Others (please fill out the Declaration of Beneficial Owner Form) Khác (vui lòng điền Mẫu kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi )


	Nationality (please declare all nationalities in cases having more than one) Quốc tịch (vui lòng kê khai tất cả các quốc tịch trong trường hợp có hơn 01)
	 01 Vietnamese Nationality only Chỉ 01 quốc tịch Việt Nam: …………
 01 Foreign Nationality only        Chỉ 01 quốc tịch nước ngoài: …………
     Foreigners who do not reside in Vietnam Người nước ngoài không cư trú tại Việt Namviii
     Foreigners who reside in Vietnam Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
 More than 01 nationality Hơn 01 quốc tịch: …………
 Stateless Không quốc tịch 
	 01 Vietnamese Nationality only   Chỉ 01 quốc tịch Việt Nam: …………
 01 Foreign Nationality only         
Chỉ 01 quốc tịch nước ngoài: …………
     Foreigners who do not reside in Vietnam Người nước ngoài không cư trú tại Việt Namviii
     Foreigners who reside in Vietnam Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
 More than 01 nationality Hơn 01 quốc tịch: …………
 Stateless Không quốc tịch

	Personal Identification Documents (PID) 
Giấy tờ chứng thực cá nhân
	PIDi Type Loại PID 
	……………………………………..
	……………………………………..

	
	No. Số
	……………………………………..
	……………………………………..

	
	Issued date
Ngày cấp
	
____/____/________ [dd/mm/yyyy]
	
____/____/________ [dd/mm/yyyy]

	
	Issued place
Nơi cấp
	
……………………………………..
	
……………………………………….

	
	Expiry date
Ngày hết hạn 
	
____/____/________ [dd/mm/yyyy]
	
____/____/________ [dd/mm/yyyy]

	Visa[endnoteRef:3]/temporary resident card/permanent resident card (for foreigners only) [3:  Visa: declaring Visa number, except for cases of visa exemption as prescribed by law/ Thị thực nhập cảnh: kê khai số thị thực nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực nhập cảnh theo quy định pháp luật 
(ref. Ministry of foreign affairs’ website updated until 04/2022: https://lanhsuvietnam.gov.vn/Lists/BaiViet/B%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt/DispForm.aspx?List=dc7c7d75%2D6a32%2D4215%2Dafeb%2D47d4bee70eee&ID=64)] 

Thị thực nhập cảnh/thẻ tạm trú/thẻ thường trú (đối với người nước ngoài)


Resident status Tình trạng cư trú

	Numbers/Số …………………………
Issued date/Ngày cấp: ………………
Expiry date/Ngày hết hạn: ………………
Agency issuing immigration visa for the stateless person/ Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh đối với người không quốc tịch…………………………………….
 Resident 	Người cư trú
 Non resident 	Người không cư trú

	Numbers/Số …………………………
Issued date/Ngày cấp: ………………… 
Expiry date/Ngày hết hạn: ………………
Agency issuing immigration visa for the stateless person/ Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh đối với người không quốc tịch…………………………………….
 Resident 	Người cư trú
 Non resident 	Người không cư trú


	Permanent Residential address[endnoteRef:4] [4:  Permanent Residential address for Vietnamese,  Foreign residence address for Foreigner (please declare all addresses in cases having more than one) /Địa chỉ đăng ký thường trú đối với Người Việt Nam, địa chỉ cư trú ở nước ngoài đối với người nước ngoài (vui lòng kê khai tất cả các địa chỉ trong trường hợp có hơn 01 địa chỉ)] 

Địa chỉ đăng ký thường trú
	

	

	Current residence[endnoteRef:5]  [5:  Other current residence for Vietnamese (if any), registered residence address in Vietnam for foreigner (please declare all addresses in cases having more than one) Nơi ở hiện tại khác đối với Người Việt Nam (nếu có), địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam đối với người nước ngoài (vui lòng kê khai tất cả các địa chỉ trong trường hợp có hơn 01 địa chỉ)] 

Nơi ở hiện tại 
	

	

	Email address Hộp thư điện tử
	
	

	Tel No. Điện thoại
	
	

	Fax No. Số fax
	
	ACC-002-2010-EN-VN


	Tax code Mã số Thuế
	
	

	Occupation Nghề nghiệp
	 Employed
Nhân viên
	 Business owner
Chủ Doanh nghiệp
	 Employed
Nhân viên
	 Business owner
Chủ Doanh nghiệp

	
	 Civil servant    Công chức, viên chức
Retirement 
Hưu trí   
 Student
Sinh viên,Học sinh
	Profession skill staff (Lawyer/Notary /Accountant /Auditor)          Chuyên gia (Luật sư/Công chứng viên/Kế toán viên/Kiểm toán viên)
 Unemployed      Thất nghiệp 
 Others (Please specify) Khác (Vui lòng nêu chi tiết): ………
	 Civil servant    Công chức, viên chức
Retirement 
Hưu trí   
 Student
Sinh viên
	Profession skill staff (Lawyer/Notary /Accountant /Auditor)          Chuyên gia (Luật sư/Công chứng viên/Kế toán viên/Kiểm toán viên)
 Unemployed      Thất nghiệp 
 Others (Please specify) Khác (Vui lòng nêu chi tiết): …………

	Title Position Chức vụ
	 Director/ senior manager Giám đốc/Quản lý cấp cao 
 
	 Head of department
Trưởng Phòng
Staff 
Nhân viên
 Others Khác: …
	 Director/ senior manager Giám đốc/Quản lý cấp cao 
 
	 Head of department
Trưởng Phòng
Staff 
Nhân viên
 Others Khác: …

	Opening account for activities under legal arrangements
Mở tài khoản để thực hiện hoạt động ủy thác theo thỏa thuận pháp lý
	 Yes Có	 No Không
If yes, please specify: identities of the settlor/grantor, trustee, beneficiary, parties concerned (if any), the natural person(s) who exercise ultimate control(s) over the trust declare similar as stipulated in the personal basic information mentioned at this Part II, entrusted assets, trust document
Nếu có, đề nghị ghi rõ: các thông tin nhận dạng về bên ủy thác, bên nhận ủy thác, người thụ hưởng, các bên có liên quan (nếu có ), cá nhân có quyền kiểm soát cuối cùng đối với ủy thác kê khai tương tự như thông tin cơ bản cá nhân nêu tại Phần II này, tài sản được ủy thác , văn bản ủy thác
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Political Exposed Foreign Person (PEFP)[endnoteRef:6] status  [6:  Persons related to politically exposed foreign person (PEFP) are under one of cases as follows: (1) Being the parent, spouse, son/daughter, single elder/younger brother/sister of PEFP; (2) Being co- ownership of one or more legal person(s) or arrangement(s) with PEFP;(3) Being the beneficial owner of one or more legal person(s) or arrangement(s) owned by PEFP/ Người có liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị thuộc một trong các trường hợp sau đây:(1). Là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của PEFP; (2). Là đồng sở hữu với  PEFP của một hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp lý;(3). Là chủ sở hữu hưởng lợi của một hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp lý do PEFP sở hữu.] 

Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị (PEFP)
	Are you a PEFP or persons related to PEFP?
Bạn có phải là PEFP hoặc Người có liên quan đến PEFP?   Yes Có   No Không
If the answer is YES, please fill out the the Politically Exposed Foreign Person (PEFP) Declaration Form. 
Nếu câu trả lời là CÓ, vui lòng điền Mẫu kê khai Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị (PEFP)

	Company name (where earn main income ) 
Tên Công ty (nơi có thu nhập chính) 
	
	Company phone number (where earn main income) 
Số điện thoại liên lạc của Công ty (nơi có thu nhập chính)
	

	Company address where earn main income ) Địa chỉ Công ty (nơi có thu nhập chính) 
	

	Source of Wealth and  Source of Funds Nguồn Tài Sản và Nguồn Vốn
	

	Monthly average income in the 3 most recent consecutive months Mức thu nhập trung bình hàng tháng trong vòng ít nhất 3 (ba) tháng gần nhất [endnoteRef:7] [7:  For Enhance due Diligence (EDD) purpose (if applicable) / Cho mục đích đánh giá tăng cường (EDD) (nếu áp dụng)
viiiForeigners who do not reside in Vietnam shall not need to provide his/her telephone number, visa number and residence registered address in Vietnam, if being legal representative that shall provide the related written authorization letter.  Người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam không cần cung cấp số điện thoại, số thị thực nhập cảnh và địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam, nếu là người đại diện theo pháp luật cần cung cấp văn bản ủy quyền có liên quan.
] 

	

	Account Statement Sao kê
tài khoản
	Frequency
Chu kỳ
	 Monthly
Hàng tháng
	 Weekly
Hàng tuần
	 Daily
Hàng ngày
	 Other
Khác

	
	Delivery
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK71]Gửi đến
	 At counter
Tại quầy GD
	 To above  address
Gửi theo địa chỉ …………..…………………………………………...

	Purpose of using account 
Mục đích sử dụng tài khoản 
	  Investment
Đầu tư
 Studying abroad
Du học
 Medical expenses
Chi phí y tế
	 Saving and/or Deposit 
Tiết kiệm và/hoặc Tiền gửi 
 Receipt and expenditure of salary
Thu chi lương 
 Other (Please specify): ……………………………
Khác (Vui lòng nêu chi tiết): ……………………………


	Nature of the customer’s business relationship with the Bank
Bản chất của mối quan hệ kinh doanh của Khách hàng với Ngân hàng
	 Credit
Tín dụng
 Deposit 
Tiền gửi 

	 Payment & cashiering     Foreign Currency Exchange
Thanh toán & ngân quỹ                Mua bán ngoại tệ
 Other (Please specify) Khác (Vui lòng nêu chi tiết):  
……………………………………………….……………………….



	
	III. Personal information of guardian/ legal representative Thông tin của người bảo hộ/ người đại diện theo pháp luật
(Please refer to the Bank’s Account Terms and Conditions) (xin vui lòng tham khảo Bản “Các Điều kiện và Điều khoản về Tài khoản” của Ngân hàng

	Guardian/ legal representative is individual Người bảo hộ/ người đại diện theo pháp luật là cá nhân
	Guardian/ legal representative is corporate Người bảo hộ/ người đại diện theo pháp luật là tổ chức

	Full name Họ và tên………………………………….
Date of birth Ngày sinh
____/____/________ [dd/mm/yyyy]
Gender Giới tính
PID Type Loại PIDi:…………………………….
No. Số …………………
Issued date Ngày cấp 
____/____/________ [dd/mm/yyyy]
Issued place
Nơi cấp……………………………………………….
Expiry date Ngày hết hạn
____/____/________ [dd/mm/yyyy
Nationality Quốc tịch 
 01 Foreign Nationality only Chỉ 01 quốc tịch nước ngoài: …………
     Foreigners who do not reside in Vietnam Người nước ngoài không cư trú tại Việt Namviii
     Foreigners who reside in Vietnam Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
  More than 01 nationality Hơn  01 quốc tịch: …………
 Stateless Không quốc tịch 
Visaiii/temporary resident card/permanent resident card (for foreigners only)
Thị thực nhập cảnh/thẻ tạm trú/thẻ thường trú (đối với người nước ngoài)………………………………………….…
Resident status Tình trạng cư trú 
 Yes có  No không
Permanent Residential addressiv
Địa chỉ đăng ký thường trú ………………………………
Current residencev 
Nơi ở hiện tại ……………………………………
Occupation, Title Position 
Nghề nghiệp, Chức vụ………………………………………….
Tel No. Số điện thoại…………………………………
Email address Hộp thư điện tử………………………
	Corporate name 
Tên doanh nghiệp (DN)……………………………………
Short name 
Tên viết tắt …………………………………………………
Establishment License Giấy phép thành lập 
No Số………………………………………………………………….                 
Issued date Ngày cấp …………………………………………….                  
Issued place Nơi cấp ……………………………………
Business Registration Code/Tax Code 
Mã số doanh nghiệp hoặc Mã số Thuế  No. Số
Issued date Ngày cấp …………………………………………….                  
Issued place Nơi cấp ……………………………………
Main office address 
Địa chỉ đăng ký kinh doanh…………………………………
…………………………………………………………….
Correspondence address 
Địa chỉ giao dịch…………………………………………
Business area
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh………………………………
Legal representative
Người đại diện theo pháp luật………………………………

Tel No. Số điện thoại………………………………………
Fax No. Số fax……………………………………………
Website (if any) Trang thông tin điện tử (nếu có)
Email address Hộp thư điện tử………………………….



	III. Specimen signatory (ies) for using the account Chữ ký mẫu cho việc sử dụng tài khoản

	 One signature Một chữ ký
 Two signatures Hai chữ ký

	 Others (please specify)  Khác (Nêu rõ):


	Request for closing account must be signed jointly by all joint account holders, in case this is a joint account (yêu cầu khi đóng tài khoản phải có đầy đủ chữ ký của các đồng chủ tài khoản, nếu đây là tài khoản đồng chủ tài khoản)



	Main account holder
Chủ tài khoản chính
	Joint account holder / Authorized person
Đồng chủ tài khoản / Người được ủy quyền

	Signature 1 / Chữ ký thứ 1


	Signature 2 / Chữ ký thứ 2





	Signature 1 / Chữ ký thứ 1



	Signature 2 / Chữ ký thứ 2





	Full name
Họ và tên
	Full name
Họ và tên

	Guardian/ Legal representative
Người bảo hộ/ người đại diện theo pháp luật
	Specimen stamp
Mẫu dấu

	Signature 1 / Chữ ký thứ 1


	Signature 2 / Chữ ký thứ 2



	


	Stamp 1/ Mẫu dấu 1

	Stamp 2 / Mẫu dấu 2




	Full name
Họ và tên




	IV. For Joint account Only (Please refer to the Bank’s Account Terms and Conditions) / Dành riêng cho tài khoản Đồng chủ tài khoản (xin vui lòng tham khảo Bản “Các Điều kiện và Điều khoản về Tài khoản” của Ngân hàng)




	V. Customer’s declaration / Cam kết của khách hàng


1. I/We confirm that the information given above completely, accurately and correctly.
Tôi/Chúng tôi cam đoan mọi thông tin đưa ra tại phần trên một cách đầy đủ, chính xác và trung thực.
2. By signing this Account Opening Form, I/we have received, read and fully understood the content of the Account Terms and Conditions, including any future amendments, as an integral part of this Account Opening Form and all future amendments thereto and hereby agree to be bound by such Terms and Conditions. I/We also agree that all these Terms and Conditions may be changed from time to time. I/We are also aware of and understand that the Privacy for Customers in accordance with The Bank’s policy as stated forms an integral part of this Account Opening Form. 
[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Bằng việc ký vào Giấy Đề nghị Mở Tài khoản, Tôi/Chúng tôi đã nhận, đọc và hiểu đầy đủ nội dung của Bản “Các Điều kiện và Điều khoản về Tài khoản”, bao gồm mọi chỉnh sửa trong tương lai của Giấy đề nghị này là một phần không tách rời của Giấy Đề nghị Mở Tài khoản này và đồng ý tuân thủ và chịu ràng buộc bởi các Điều kiện và Điều khoản đó. Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng Bản “Các Điều kiện, Điều khoản về Tài khoản” có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào. Tôi/Chúng tôi cũng nhận thức và hiểu chính sách “Bảo mật Thông tin Khách hàng” của Ngân hàng là một phần không tách rời của Giấy Đề nghị Mở Tài khoản này. 
[bookmark: _GoBack]3.	By providing Personal Data relating to a third party (e.g. information of my/our partner, beneficial owners, dependents, spouse, children and/or parents, etc.,) to the Bank, I/We represent and warrant that the consent of that third party has been obtained for the collection, use and disclosure of the Personal Data for the purposes mentioned in the Opening and Using Payment Account Agreement. This Account Opening Form is an integral part of the Opening and Using Payment Account Agreement.
Bằng việc cung cấp Thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến bên thứ ba (cụ thể như thông tin về đối tác, chủ sở hữu hưởng lợi, người phụ thuộc, vợ/chồng, con cái và/hoặc cha mẹ….. của tôi/chúng tôi) cho Ngân hàng, Tôi/Chúng tôi cam kết và đảm bảo rằng đã nhận được sự đồng ý của bên thứ ba đó cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân cho những mục đích đã được liệt kê tại Hợp Đồng Mở và Sử Dụng Tài Khoản Thanh Toán. Giấy Đề nghị Mở Tài khoản này là một phần không tách rời của Hợp Đồng Mở và Sử Dụng Tài Khoản Thanh Toán.
4. I/We undertake to operate and manage the account in accordance with The Bank’s policy as well as regulation of State Bank of Vietnam and Government.
[bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK91]Tôi/Chúng tôi cam kết và chịu mọi trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản theo các quy định của Ngân hàng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


Signing date Ngày ký
	

________________________________			________________________________
Main account holder						Joint account holder
Full name: …………………………………			Full name: …………………………………
[bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK97]Họ và tên Chủ Tài khoản chính					Họ và tên Đồng Chủ Tài khoản


________________________________			
Guardian/ Legal representative	
Full name: …………………………………			
Họ và tên người bảo hộ/ người đại diện pháp luật	
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Người phê duyệt
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